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Họ và tên: ...................................................................................................Ngày học: 27/08/2022 

I. Lí thuyết 

- Hai đại lượng được gọi là tỉ lệ thuận nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu 

lần thì giá trị của đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. 

Ví dụ: Số người – số sản phẩm, thời gian – quãng đường,... 

- Hai đại lượng được gọi là tỉ lệ nghịch nếu giá trị của đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu 

lần thì giá trị của đại lượng kia sẽ giảm (hoặc tăng) bấy nhiêu lần. 

Ví dụ: Số người – thời gian làm việc, vận tốc – thời gian,... 

- Bài toán tỉ lệ có thể giải bằng phương pháp rút về đơn vị hoặc phương pháp lập tỉ số: 

Phương pháp rút về đơn vị Phương pháp tỉ số 

- Xác định các đại lượng trong bài toán và các 

giá trị tương ứng của chúng nếu có. 

- Xác định mối quan hệ về tỉ lệ giữa các đại 

lượng 

- Rút về đơn vị: Tìm giá trị tương ứng với 1 

đơn vị của đại lượng. 

- Thực hiện các yêu cầu của bài toán. 

- Xác định các đại lượng trong bài toán và các 

giá trị tương ứng của chúng nếu có. 

- Tìm tỉ số 

- Tìm giá trị của đại lượng thứ hai 

 

 

Bài toán có thể giải theo phương pháp rút về đơn vị cũng có thể giải bằng phương pháp tỉ số và 

ngược lại. Tuy nhiên với mỗi bài toán cần phân tích để sử dụng phương pháp nào cho lời giải gọn 

gàng, dễ hiểu nhất. 

Bài toán 1. Một người làm trong 2 ngày được trả 720 000 đồng tiền công. Hỏi với mức lương 

như vậy, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền? 

Bài toán 2. 10 người làm xong một công việc phải hết 8 ngày. Nếu muốn làm xong công việc đó 

trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau). 

II. Bài tập 

1. Bài toán tỉ lệ thuận 

Câu 1. Một cuộn dây thừng dài 144 mét được cắt thành 9 đoạn dây chiều dài bằng nhau. Hỏi phải 

dùng cuộn dây dài bao nhiêu mét để cắt được 12 đoạn dây như vậy? 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 5 

BÀI TOÁN TỈ LỆ 

Tài liệu lớp học Zoom 5.1 – 14h45 –17h45 – Chiều thứ 7 – 23/26 Nguyên Hồng 
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Câu 2. Tổ 4 lớp 5A có 15 em trồng được 90 cây. Hỏi cả lớp 45 em trồng được bao nhiêu cây? 

Biết số cây mỗi em trồng được bằng nhau. 

Câu 3. Cứ 5 phút thì bác An quấn được 10m dây đồng. Hỏi trong 1 giờ bác An quấn được bao 

nhiêu mét dây đồng? 

Câu 4. Mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? 

Câu 5. Để ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, một công ty may đã lên kế hoạch 

tặng 2000 bộ đồ bảo hộ cho các bác sĩ tham gia chống dịch. Biết rằng trong 5 ngày công ty may 

được 625 bộ đồ bảo hộ. Hỏi với mức làm như thế, muốn thực hiện được kế hoạch thì xưởng may 

của công ty đó phải làm việc trong bao nhiêu ngày? 

Câu 6. Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế 

thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền? 

Câu 7. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô 

tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng bao 

nhiêu xe ô tô như vậy? 

Câu 8. Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người. 

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 2000 người thì tăng thêm 40 người, hãy tính xem một năm sau 

số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người. 

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 2000 người chỉ tăng thêm 30 người, thì sau một năm 

số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? 

Câu 9. Một đội công nhân làm đường có 10 người trong một ngày làm được 35m đường. Người 

ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng làm thì trong một ngày làm được bao nhiêu mét đường? (Mức 

đào của mỗi người như nhau) 

2. Bài toán tỉ lệ nghịch 

Câu 10. 180 công nhân làm xong một đoạn đường trong 12 ngày. Hỏi muốn hoàn thành đoạn 

đường đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? 

Câu 11. 14 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi 28 người đắp xong đoạn đường 

đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất lao động của mỗi người như nhau). 

Câu 12. Người ta chia một số gạo vào các túi giống nhau. Nếu chia mỗi túi 5kg gạo thì được 6 

túi. Hỏi nếu chia mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? 

Câu 13. Có 5 máy bơm nước bơm liên tục trong 6 giờ thì cạn một cái ao đầy nước. Người ta muốn 

làm cạn cái ao đó trong 3 giờ thì cần thêm bao nhiêu máy bơm? Biết công suất của các máy bơm 

là như nhau. 
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Câu 14. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. 

Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau) 

Câu 15. Một khu cách li tập trung chuẩn bị đủ lương thực cho 120 người ăn trong 60 ngày. Nhưng 

sau 20 ngày có một số người đến thêm nên số lương thực còn lại chỉ đủ ăn trong 30 ngày. Hỏi có 

bao nhiêu người mới đến thêm? 

Câu 16. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị đủ gạo cho 750 người ăn trong 45 ngày, nhưng sau 4 ngày 

có một số người mới đến nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong 25 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến 

thêm? (Biết suất ăn của mỗi người là như nhau) 

Câu 17. Một đơn vị thanh niên xung phong chuẩn bị một số gạo đủ cho đơn vị ăn trong 30 ngày. 

Sau 10 ngày đơn vị nhận thêm 10 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đơn vị sẽ đủ ăn trong bao nhiêu 

ngày, biết lúc đầu đơn vị có 90 người ? 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 
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